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Xy lanh kep loai song song HPPR

Pac trung

Téng quan lién két & hppr
Xy lanh kep loai song song khi nén HPRR bén chic, phit hgp cho cac nhiém vy doi héi khit khe, vi du trong ché tao may néi chung, may ¢dng cu,
cling nhu trong san xudt pin va nganh cdng nghiép thuc phdm. Cac phién ban ¢6 luc kep manh, hd trg 16 xo hodc nhiéu loai giodng khac nhau gitp
hoan thién danh muc san pham.

e Xy lanh kep loai song song dugc t8i uu hda vé khdng gian, cho lyc va md men 1&n
Thich hgp lam b kep bén ngoai va bén trong

e Ham mai cho dd chinh xac cao va chju dudc cac luc tic ddng va md men 1&n nhat
Dan hudéng ham kep dugc bdo vé chdng bui bang khi chan

Dung cu ky thudt lién két & engineering tools

2l

Tiét kiém thdi gian v6i cac cdng cu ki thuat: Ky thuat thdng minh cho gidi phép t8i vu. Muc tiéu cla ching t8i 1a ting ndng suat clia ban. Cac cong
cu k¥ thuat clia chiing tdi gép phan quan trong vao viéc nay. Toan b chudi gia tri,gitip ban thiét k& hé théng clia minh mét cach chinh xac, du trir
nang sudt bat ngd hodc dat dugc nang sudt cao hon. Tl 1an tiép xiic dau tién cho dén hién dai héa may méc, ban sé tim thay nhiéu cdng cu hitu ich
cho minh & moi giai doan clia dy an.

Lyua chon kep:
o (6ng cu nay gidp ban tim dugc dung cy kep phit hgp bang cach chi cAn nhap cac théng s8 chinh xac cho (ing dung clia ban

Biéu do lién két & hppr

lr

Céc so dd hién thj trong tai liu ndy ciing ¢d sin truc tuyén. G d6 n6 c6 thé hién thj cac gia tri chinh xac.

Phat hién vi tri
[A] Cho cac cong tac tiém can

Vi su trg gitip clia cac cdng tic tiém can, tinh ndng phat hién vi trf cho

phép truy van bat ky vi tri ndo.

Thiét bi an toan lyc kep

[NC] Dong [NO] M&

L/\/\= I\\=
== =

Dong bédi luc 16 xo khi gidm ap suat Mé bang luc 16 xo khi gidm ap suat
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Xy lanh kep loai song song HPPR

bac trung

Téng quan

[1]Chau kep

[2] M3t phing nghiéng 6 din hudng cudng bic
[3]Vd

[4] Piston c6 nam cham

[5]Gia d5 cho cbng tac tiém can va bd phat vi tri
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Ma mau
001 Dong 004 Téng hanh trinh [mm]
HPPR Xy lanh kep loai song song 2 2
. 3 3
002 Dac diém kep 4 4
Tiéu chudn 6 6
F Luc kep l6n 8 8
10 10
003 Kich thudc [mm] 12 12
12 12 16 16
16 16 20 20
20 20 o
25 25 005 Phat hién vi tri
32 32 A Cho céac cong tic tiém can
40 40 )
006 Thiét bj an toan luc kep
Khong co
NC Dong
NO Mé&
007 Dac diém vat lidu dac bigt

F1A

Dugc dé xuat cho day chuyén san xuat pin Li-ion, F1A
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang dir liéu
Théng s6 ky thuat chung
Kich thudc 12 16 20 25 32 40
T6ng hanh trinh 2mm 4 mm 3 mm 6 mm 4 mm 8 mm 6 mm 12 mm 8 mm 16 mm 10 mm 20 mm
Hanh trinh trén m&i ham 1mm 2 mm 1,5mm |3 mm 2 mm 4 mm 3 mm 6 mm 4 mm 8 mm 5mm 10 mm
kep
Cau trdc xay dung M3t phdng nghiéng
chudi chuyén ddng cudng biic
Dan huéng Thanh din cho céng nghiép ning,bui ban
Loai bd truyén dong khi nén
Nguyén tic van hanh tac dong kép
Thiét bi an toan luc kep Khong c¢6 | Khdng c6
boéng bong
M&
Chirc nang kep Song song
S& chau kep 2
Khdi lugng t8i da trén mdi |30 g 40g 50¢g 110g 180 g 310g
ngdn tay kep bén ngoai?
Cng ndi khi nén M3 M3
M5
C8ng néi khi nén khi chan | M3 M5
D6 chinh xac lap lai kep? | <0.01 mm <0.02 mm <0.025 mm
Tan sb lamviéctdidacla |3 Hz 2 Hz
kep
Phat hién vi tri d8i véi cong tac tiém can
Kiéu gn vGi ren trong va vong mang xong
VvGi 16 xuyén va vong mang song
v&i 16 xuyén va chét
V@i ren trong va chét khép
Vi tri l&p dat bat ki
1) Ap dung cho van hanh khéng tiét luu
2) D3 sai l&ch vi tri cudi hanh trinh dusi cac diéu kién lam viéc khong ddi trong 100 chu ky lién tiép theo hudng di chuyén clia chau kep
Ap suat lam viéc
Kich thudc 12 16 20 25 32 40
Ap suat van hanh 0,3...0,8 MPA
Ap sudtvan hanh 3..8bar
Ap sudtvan hanh 43,5 ... 116 psi
&p suat van hanh niém 0...0,05 MPA
phong khdng khi
Ap sudtvan hanh khichan |0...0,5 bar
&p suat van hanh niém 0...7,25 psi
phong khdng khi
Ap suat lam viéc - HPPR-...-NO/NC-...
Kich thuéc 12 16 20 25 32 40
Ap sudtvan hanh 0,4 ... 0,8 MPA
Ap suat van hanh 4 ...8bar
Ap sudtvan hanh 58...116 psi
&p suat van hanh niém 0...0,05 MPA
phong khdng khi
Ap suat van hanh khichan |0...0,5 bar
&p sudtvan hanh niém 0..7,25 psi
phong khdng khi
2026/08 & www.festo.com/catalogue/ ...
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang dit liéu

Cac diéu kién van hanh va méi trudng

Kich thudc 12 [16 [20 | 25 32 40
M®&i chat van hanh Khi nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Luu y v& mdi chat van C6 thé hoat dong bang dau (can thiét cho hoat dong tiép theo)

hanh/diéu khién

Nhiét do mai trudng xung | 5 ... 90°C

quanh?

Mirc d6 bao vé IP40

chéng sdc Kiém tra va dap v6i mitc d nghiém trong 2 theo FN 942017-5 va EN 60068-2-27

Kha nang chéng rung Kiém tra bd ga van chuyén véi mitc do nghiém trong 2 theo FN 942017-4 va EN 60068-2-6

Khoang thai gian boi tron | 5 triéu lugt

cac phan t&r dan huéng

L6p chéng &n mon KBK? | 1 - tng suat &n mon thap
1) Quan sat khu vyc ing dung clia cac cdng tc tiém can
2) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk

Trong lugng — HPPR-12 ... 16

Kich thudc 12 16

T6ng hanh trinh 2 mm 4 mm 3 mm 6 mm

Thiét bj an toan luc kep Khdng cé6 |Doéng Khong c6 |Pong Mé Khdng c6 |Doéng Mé& Khong c6 | Doéng Mé&
trong lugng san pham 54g 67¢g 54g 67¢g 68¢g 79¢g 95¢g 78¢g 93g
Trong lugng - HPPR-20 ... 25

Kich thudc 20 25

Téng hanh trinh 4 mm 8 mm 6 mm 12 mm

Thiét bj an toan lyc kep Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khong c6 | Dong Mé& Khong c6 | Dong Mé&
trong lugng san phém 129¢g 148 ¢g 126 g 145¢g 255¢g 332g 245¢g 323g
Trong lugng — HPPR-32 ... 40

Kich thudc 32 40

Téng hanh trinh 8 mm 16 mm 10 mm 20 mm

Thiét bj an toan luc kep Khdng c6 | Pong Mé& Khdng c6 | Dong Mé& Khdng c6 | Déng Mé& Khdng c6 | Péng M&
trong lugng san phﬁm 485¢g 593 g 592¢g 467 g 574 ¢ 811g 1.038g |[1.043g |778¢g 1.005g |[1.010¢g
Vit liéu

Kich thuéc 12 16 20 25 32 40
Vat liéu vd Nhdm, anot héa

Vat liéu d& cudi van Hop kim nhdm rén, andt hoa

Vit liéu nap che thép hgp kim cao khong gi

Ham kep vat liéu thép hgp kim cao khong gi

Vat liéu ngdn tay kep Hgp kim nhdm rén, andt héa

Vét liéu thanh piston Thép hgp kim cao

Vat liéu pit tong Hogp kim nhém rén, andt hoa

Vat liéu con d4u piston HNBR

Vat liéu 16 xo thép hgp kim cao khong gi Thép 16 xo thép hgp kim cao khéng gi

thép hgp kim cao
khong gi
Vat liéu vit Thép, ma niken héa hoc
Vat liéu vong dém chir O FPM FPM FPM
HNBR

Ghi chd vat liéu

Tuan thd RoHS

Tudn th( LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Tinh phi hgp dé san xust
pin Li-ion

Phi hgp cho san xudt pin véi gia tri Cu/Zn/Ni gidm (F1a)

& www.festo.com/catalogue/...
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Bang di liéu

Cac lue kep, khong c6 chirc nang duy tri luc kep - HPPR-12 ... 16
Luc kep ly thuy&t véi tay don 0 mm / Luc kep do dugc tai 10 mm

Kich thudc

12

16

Xy lanh kep loai song song HPPR

T6ng hanh trinh

2mm

4 mm

3 mm

6 mm

Luc kep t8ng Iy thuyét tai
0 mm,0,6 MPa (6 bar,87
psi) khi dong

<106 N

<58 N

<200N

<116 N

Luc kep t8ng ly thuyét tai
0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87
psi) khi m&

<128N

<70N

<226 N

<130N

Lyc kep ly thuy&t trén mdi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
dong

<53 N

<29N

<100 N

<58 N

Luc kep ly thuy&t trén mbi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
md

<64 N

<35N

<113N

<65N

Doéng tong lyc kep & mirc
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

98 N

54N

190N

106 N

M& tong luc kep & mic
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

120N

66 N

214N

120N

Péng luc kep trén mdi
chau kep & mirc 0,6 MPa
(6 bar, 87 psi)

49N

27N

95N

53N

M$ lyc kep trén mdi chdu
kep & mirc 0,6 MPa (6 bar,
87 psi)

60N

33N

107 N

60N

Cac luc kep, khong cd chirc nang duy tri luc kep - HPPR-20 ... 25

Luc kep ly thuy&t v&i tay ddn 0 mm / Luc kep do dugc tai 10 mm

Kich thudc

20

25

Tong hanh trinh

4 mm

8 mm

6 mm

12 mm

Lyc kep tBng 1y thuyét tai
0 mm,0,6 MPa (6 bar,87
psi) khi dong

<380N

<196 N

<622 N

<304 N

Luc kep t8ng ly thuyét tai
0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87
psi) khi m&

<412 N

<210N

<666 N

<326 N

Lyc kep ly thuy&t trén mdi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
dong

<190N

<98 N

<311N

<152 N

Lyc kep ly thuy&t trén mdi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
mé&

<206 N

<105N

<333N

<163 N

Doéng tong luc kep & mirc
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

354N

176 N

596 N

296 N

M& tong luc kep & mic
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

378N

188N

644N

318N

Dong luc kep trén mdi
chau kep & mirc 0,6 MPa
(6 bar, 87 psi)

177N

88N

298 N

148N

M$ lyc kep trén mdi chau
kep & mirc 0,6 MPa (6 bar,
87 psi)

189N

94N

322N

159N
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang dix liéu

Cac luc kep, khong co chirc nang duy tri luc kep — HPPR-32 ... 40

Luc kep ly thuyét véi tay don 0 mm / Luc kep do dugc tai 10 mm

Kich thudc

32

40

T6ng hanh trinh

8 mm

16 mm

10 mm

20 mm

Luc kep tdng Iy thuyét tai
0 mm,0,6 MPa (6 bar,87
psi) khi dong

<1040N

<500 N

<1398 N

<808 N

Luc kep tong Iy thuyét tai
0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87
psi) khi m&

<1114 N

<536 N

<1496 N

<864 N

Luc kep ly thuy&t trén mdi
chdu kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
dong

<520N

<250N

<699 N

<404 N

Luc kep ly thuyét trén mi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
md&

<557 N

<268 N

<748 N

<432 N

Doéng tong lyc kep & mirc
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

994N

482N

1.360N

786N

M& tang luc kep & mic
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

1.064 N

516 N

1.456 N

840N

Pong lyc kep trén mdi
chau kep & mtrc 0,6 MPa
(6 bar, 87 psi)

497 N

241N

680N

393N

M8 lyc kep trén mdi chau
kep & mirc 0,6 MPa (6 bar,
87 psi)

532N

258N

728N

420N

Cac lue, ¢6 chirc nang duy tri luc kep — HPPR-12 ... 16-...-NO/NC-...

Luc kep ly thuyét véi tay don 0 mm / Lyc kep do dugc tai 10 mm

Kich thugc

12

16

T6ng hanh trinh

2 mm

|4mm

3 mm

6 mm

Thiét bj an toan luc kep

bong

bong

bong

Luc kep tong Iy thuyét tai
0 mm,0,6 MPa (6 bar,87
psi) khi dong

140...166 N 76 ...

92N

24 ...

40N

256...298 N

102

.. 144N

150...176 N

..82N

Luc kep tong Iy thuyét tai
0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87
psi) khi mé

68..94N 36...

52N

88 ...

104N

128...170N

282

..324N

70...

96 N

164 ..

.190N

Luc kep ly thuy&t trén mdi
chdu kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
dong

70...83N 38..

46N

12..

128... 149N

51...

75 ...

88N

28 ...

41N

Luc kep ly thuyét trén mi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
md&

34...47N 18...

26N

44 ...

52N

64..85N

141

..162N

35..

48 N

82 ...

95N

Luc 16 xo ly thuyét trén mdi
chau kep, déng

17..30N 9..

17N

28 ...49N

17 ...

30N

Déng tong luc kep & mic
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

130...156N 72..

88N

20...

246 ...288 N

92

..134N

140..

.166 N

46 ...

72N

M& tang luc kep & mic
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

56...82N 30...

46N

82 ...

116...158N

270

..312N

60 ...

86N

...180N

Dong luc kep trén mdi
chau kep & mtrc 0,6 MPa
(6 bar, 87 psi)

65...78 N 36...

44 N

10...

123... 144N

46 ...

67 N

70...

83N

23..

36N

M$ lyc kep trén mdi chau
kep & mirc 0,6 MPa (6 bar,
87 psi)

28...41N 15...

23N

41 ..

58...79N

135

..156N

30...

43N

77 ...

90N

Luu ¥ V& lyc kep

phu thudc vao hanh trinh
vGi 10 xo nén tich hgp
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Bang di liéu

Cac lue, co chire nang duy tri luc kep — HPPR-20 ... 25-...-NO/NC-...
Luc kep ly thuy&t véi tay don 0 mm / Luc kep do dugc tai 10 mm

Kich thudc

20

25

Xy lanh kep loai song song HPPR

Téng hanh trinh

4 mm

8 mm

6 mm

12 mm

Thiét bi an toan luc kep

Dong Mé&

boéng

boéng

boéng

Luc kep t8ng ly thuyét tai
0 mm,0,6 MPa (6 bar,87
psi) khi dong

484 ...560N |200..276N

248 ...288N

104

.. 144N

838 ...

990N

.. 406N

412 ...486N

122

..198N

Lyc kep tdng 1y thuyét tai
0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87
psi) khi m&

232..308N |516..592N

118 ...158 N

262

..302N

298 ...

450N

...1.034N

144 ...220N

432

..508N

Luc kep ly thuy&t trén mbi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
dong

242 ...280N |100...138N

124 ... 144N

52..

72N

419 ...

495N

127 ..

.203N

206...243 N

61 ...

99N

Lyc kep ly thuy&t trén mdi
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi
mé

116...154N [ 258..296N

59...79N

131

..151N

149 ...

225N

441 ..

.517 N

72...110N

216

..254N

Lyc 16 xo Iy thuyét trén méi
chau kep, déng

52..90N

26...46N

108...

184N

53..91N

Dong tong luc kep & mirc
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

458...534N [174..250N

228...268N

84

.. 124N

812 ...

964 N

228 ...

380N

402...478N

112

..190N

MG tong luc kep & mitc
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

198...274N | 482...558N

96...136N

240

...280N

271 ..

L422N

854 ...

1.005N

134...210N

422

.. 498N

Doéng luc kep trén mdi
chau kep & mirc 0,6 MPa
(6 bar, 87 psi)

229...267N |87..125N

114 ... 134N

42 ...

62N

406 ...

482N

114 ..

.190N

201...239N

56...

95N

Mé luc kep trén mdi chau
kep & mirc 0,6 MPa (6 bar,
87 psi)

99..137 N 241...279N

48...68N

120

..140N

135...

211N

427 ...

503 N

67...105N

211

.. 249N

Luu ¥ V& lyc kep

phu thugc vao hanh trinh
VvGi 10 xo nén tich hgp
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang dit liéu

Cac lue, co chire nang duy tri luc kep — HPPR-32 ... 40-...-NO/NC-...
Luc kep ly thuyét véi tay don 0 mm / Luc kep do dugc tai 10 mm

Kich thudc 32 40

Tong hanh trinh 8 mm 16 mm 10 mm 20 mm

Thiét b an toan luc kep Déng Mé& Déng Mé& Doéng Mé& boéng Mé&
Luckepténgwthuyétai 1.378...1.578 | 502 ... 702 N 662...760 N 240...338N 1.896...2.186 | 610...900 N 1.088...1.250 | 366 ... 528 N
0 mm,0,6 MPa (6 bar,87 N N N

psi) khi dong

Luc kep tong Iy thuyét tai | 576...776 N |1.452..1.652 276 ..374N [698...796 N |708..998N |[1.994..2.284 |422..584N |[1.144...1.306
0 mm, 0,6 MPa (6 bar, 87 N N N

psi) khi m&

Luc kep l\?thuyéttrén mdi [ 689...789N 251...351N 331...380N 120...169N 948 ...1.093 N [ 305...450N 544 ...625N 183...264 N
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi

dong

Luc kep thhuyéttrén mdi |288...388N 726...826 N 138...187 N 349...398N 354 ... 499 N 997 ...1.142N | 211...292N 572...653N
chau kep tai 0 mm,

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) khi

ma

Luc 15 xo 1y thuyét trén mdi | 169 ... 269 N 81..130N 249 ...394 N 140...221N

chau kep, déng

Déngténg lyc kep & mic 1.332...1.532 | 456...656 N 644 ... 742 N 222...320N 1.858...2.148 | 572...862 N 1.066...1.228 | 344 ... 506 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) N N N

Métf;ng lyc kep & mirc 526...726 N 1.402...1.602 | 256 ... 354 N 678...776 N 668 ...958 N 1.954 ...2.244 | 398 ... 560 N 1.120...1.282
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) N N N
Dénghmkepﬂénmai 666...766 N 228...328N 322...371N 111...160N 929...1.074N | 286...431N 533...614N 172...253N
chau kep & mirc 0,6 MPa

(6 bar, 87 psi)

MG luc kep trén mdi chau 263...363N 701...801N 128...177N 339...388N 334...479N 977 ...1.122N | 199...280N 560 ... 641N
kep & mirc 0,6 MPa (6 bar,

87 psi)

Luu ¥ vé lyc kep

phu thudc vao hanh trinh
V@i 10 xo nén tich hgp

Dic tinh tai trén chau kep
7

Cac lyc va mdmen cho phép quy dinh quy v& mdt chau kep. Chiing bao
gbm canh tay don, luc trong lugng b8 sung tir phdi hodc tir cic ngén tay
kep bé&n ngoai va luc gia téc xuat hién trong qua trinh chuyén dong. Vi
tri 0 clia hé toa dd (thanh din hudng clia chiu kep) phai dugc tinh dén
khi tinh toan cac mémen.

Kich thudc 12 16 20 25 32 40

Luc tdi da trén ham kep Fz | 80N 200N 700N 1.200N 1.800 N 2.500 N
tinh

Thai diém t6i da tai thdi 7Nm 10N m 15N m 50Nm 80NmM 100N m
diém ndm chat ham Mx

tinh

M®d-men t8i da trén cac 10Nm 12Nm 15N m 45Nm 60N m 90N m
ham kep My tinh

M®&-men t8i da trén cac 5Nm 6Nm 8Nm 35Nm 50N m 75Nm
ham kep Mz tinh

10

& www.festo.com/catalogue/...
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang di liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), khdng cé chirc nang duy tri lrc kep

Luc kep c6 thé dugc xac dinh tir cac bidu d6 dudi day, phu thudc vao ap
| o
4; suat van hanh va tay don.

Md-men kep khéng c6 dinh trong pham vi géc mé.

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (déng), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chudn - HPPR-12

45
40
35 =
30 koo
25 B T
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (déng), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu

chuin - HPPR-20
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Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap sudt van hanh va tay don x - kep ngoai (dong), khong cé chirc nang duy tri lyc kep, lrc kep tiéu
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chudn - HPPR-32
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (déng), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chuén - HPPR-40
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Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (déng), khéng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao
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Bang di liéu

Xy lanh kep loai song song HPPR

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), khdng cé chirc nang duy tri lirc kep, luc kep cao
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Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), khdng cé chirc nang duy tri lirc kep, luc kep cao
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (déng), khéng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao
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Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap sudt van hanh va tay don x - kep ngoai (dong), khdng cé chirc nang duy tri lyc kep, lic kep cao
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Luc kep FH trén m&i chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khdng cé chirc nang duy tri lyc kep

Luc kep ¢6 thé dugc xac dinh ti cac bidu d6 dudi day, phu thudc vao ap
sudtvan hanh va tay don.
Md-men kep khong c8 dinh trong pham vi géc mé.
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khong cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chudn - HPPR-12
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Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chuén - HPPR-20
160
140
120 ~~
1001~ ~=
80 e
60 T

FH[N]

REE

40 —
20
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
X[mm]

w— 3 bar
===t 6bar
= 8 bar

Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khéng cd chirc nang duy tri lyc kep, luc kep tidu
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khong cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chudn - HPPR-32
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Xy lanh kep loai song song HPPR

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khong cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep tiéu
chuén - HPPR-40
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Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao -
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Bang di liéu

Xy lanh kep loai song song HPPR

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao -

HPPR-F-20

300

250 <

200 =i 5

FH[N]

150 B B

e

100

50

X[mm]

80

w— 3 bar
===t 6bar
= 8 bar
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), khdng cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao -
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Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap sudt van hanh va tay don x - kep trong (mé), khéng cé chirc nang duy tri lyc kep, lirc kep cao -
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Luc kep FH trén m&i chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep

Luc kep c6 thé dugc xac dinh tir cac bigu d6 dudi day, phu thugc vao ap
sudtvan hanh va tay don.

Luc kep khi kep ngoai (d6ng) dugc do khi bd kep & trang thai m& hoan
toan.

Md-men kep khdng ¢ dinh trong pham vi goc ma.
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Bang di liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lwc kep tigu chuin
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suét vin hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep tiéu chuin
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lwc kep tigu chuin
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suét vin hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep tiéu chuin
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Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (déng), cé chirc nang duy tri lyc kep, lyc kep tiéu chudn
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Bang di liéu

Xy lanh kep loai song song HPPR

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lwc kep tigu chuin
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Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lwc kep tigu chuin
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suét vin hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep tiéu chuin
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Bang di liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao -
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Bang dix liéu
Luwc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (déng), cé chirc nang duy tri lirc kep, luc kep cao -
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Bang di liéu

Xy lanh kep loai song song HPPR

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao -
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Bang dix liéu

Luwc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (déng), cé chirc nang duy tri lirc kep, luc kep cao -
HPPR-F-25-6-...-NO-...
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Bang di liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep ngoai (d6ng), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao -
HPPR-F-32-8-...-NO-...
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Luc kep FH trén mdi chau kep phu thugc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri lyc kep, lwc kep cao -
HPPR-F-32-8-...-NC-...
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Bang dix liéu

Luwc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x — kep ngoai (déng), cé chirc nang duy tri lirc kep, luc kep cao -
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700
600 —

500 e

400 =

———

FH[N]

300

200

100

0

0 20 40 60 80 100 120
X[mm]

140

m— 4 bar
===t 6bar
= 8 bar

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap sudt van hanh va tay don x - kep ngoai (dong), cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao -
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Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep

Luc kep ¢6 thé dugc xac dinh ti cac bidu d6 dudi day, phu thudc vao ap
sudtvan hanh va tay don.

Luc kep khi kep trong (md) dugc do v&i bd kep & trang thai dong hoan
toan.

Md-men kep khong c8 dinh trong pham vi géc mé.
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh / tay don x — kep trong (mé), cé chitc nang duy tri luc kep, lwe kep tiéu chudn -
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suét vin hanh / tay don x — kep trong (m8), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep tiéu chuin —
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Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh / tay don x — kep trong (mé), cé chitc nang duy tri luc kep, lwe kep tiéu chudn -
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Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suét vin hanh / tay don x — kep trong (m8), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep tiéu chuin —
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh / tay don x — kep trong (mé), cé chitc nang duy tri luc kep, lwe kep tiéu chudn -
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap suét vin hanh / tay don x — kep trong (m8), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep tiéu chuin —
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao — HPPR-
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao — HPPR-
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao — HPPR-
F-20-4-...-NO-...
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Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao — HPPR-
F-25-6-...-NO-...
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Bang di liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, lirc kep cao — HPPR-
F-32-8-...-NO-...
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Bang dix liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep phu thudc vao ap suat van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao — HPPR-
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Luc kep FH trén mdi chdu kep phu thudc vao ap sudt van hanh va tay don x - kep trong (mé), cé chirc nang duy tri luc kep, luc kep cao — HPPR-
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va d léch tamy

4
[N

Tir cac bidu d6 dudi day c6 thé xac dinh lyc kep & mitc 0,6 MPa (6 bar,
87 psi) theo diém tac dung lyc léch tdm va vi tri tac dung luc léch tam
t6i da cho phép ddi véi cac kich thudc khac nhau.
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? -~ o« A
Bang dit liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc tay don x va dé [&ch tdm y - vi du tinh toan
1001 80 - Cho trudc:
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y [mm] e V&mot cung tron (c6 tam tai gbc toa dd) di qua giao diém xy

e Xac dinh giao diém giita cung tron va truc x
e Doc gia tri luc kep

Két qua:
Luc kep = khodng 113 N

Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thugc vao tay don x va dé léch tam y — kep ngoai (d6ng), lirc kep tiéu chudn -
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mitc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd léch tam y — kep ngoai (déng), luc kep tiéu chudn -

HPPR-16
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Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vio tay don x va dd léch tim y — kep ngoai (déng), luc kep tiéu chudn —
HPPR-20
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Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd léch tim y — kep ngoai (déng), luc kep tiéu chudn -
HPPR-25
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Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dé léch tam y - kep ngoai (d6ng), lyc kep tiéu chudn -
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep & mitc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd léch tim y — kep ngoai (déng), luc kep tiéu chudn —
HPPR-40
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va do léch tim y - kep ngoai (dong), luc kep cao -
HPPR-F-12
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dé léch tim y - kep ngoai (ddng), luc kep cao -
HPPR-F-16

69— 50

T~
AT a0
791 \\
2 gl E » N N
i < 90 N \
AMNAR
94t 10 \
99 0



https://www.festo.com/catalogue/

Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep & mitc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd [&éch tdm y - kep ngoai (d6ng), luc kep cao -
HPPR-F-20
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thugc vao tay don x va d léch tam y — kep ngoai (déng), luc kep cao —
HPPR-F-25
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd léch tam y - kep ngoai (dé6ng), luc kep cao -
HPPR-F-32

327 100

~
347 | 90 RS
- 80

;2;77 70 \\\ \\\
— —| 60 \\\\\\ \\
= 407 E 50 \\\ \\\ \
T A SINAR Y

e B I NN A

507— 0

0 102030405060 708090100

y [mm]



https://www.festo.com/catalogue/

Xy lanh kep loai song song HPPR

Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dé léch tim y - kep ngoai (dong), luc kep cao -
HPPR-F-40
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thugc vao tay don x va dé l&éch tim y - kep trong (mé), lyc kep tiéu chuan -
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Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thugc vao tay don x va dé l&ch tam y — kep trong (mé), lic kep tiéu chudn -
HPPR-16
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Bang dix liéu
Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va d léch tdm y — kep trong (mé), luc kep tiéu chudn —
HPPR-20
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Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd léch tdm y - kep trong (mé), luc kep tiéu chudn -
HPPR-25
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Luc kep FH trén mdi chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va d léch tdm y — kep trong (mé), luc kep tiéu chudn —
HPPR-32
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Bang di liéu
Luc kep FH trén mdi chau kep & mitc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dé léch tim y — kep trong (mé), luc kep tiéu chun —
HPPR-40
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thugc vao tay don x va dg léch tim y - kep trong (mé), lyc kep cao - HPPR-F-12
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Bang dix liéu
Luwc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dd l&ch tam y - kep trong (mé), lirc kep cao - HPPR-F-20
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Luc kep FH trén mdi chau kep & mitc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dé léch tam y - kep trong (mé), lirc kep cao - HPPR-F-25
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Luc kep FH trén m&i chdu kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va d léch tam y - kep trong (mé), lyc kep cao - HPPR-F-32
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Bang di liéu

Luc kep FH trén mdi chau kep & mirc 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phu thudc vao tay don x va dé léch tim y - kep trong (mé), luc kep cao - HPPR-F-40
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Luc kep FF phu thudc vao kich thuéc / hanh trinh cla chau kep |, ¢d chirc ning duy tri luc kep — HPPR-...-NO/NC-...

Luc 16 xo FF ¢ thé dugc xac dinh theo bi€u d8 dudi day phu thudc vao
hanh trinh chau kep L.

Luc 16 xo FF phu thudc vao kich thudc / hanh trinh clia chdu kep |, ¢6 chirc nang duy tri luc kep, lwc kep tiéu chudn — HPPR-...-NO/NC-...
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Bang dit liéu
Luc 10 xo FF phu thugc vao kich thuéc / hanh trinh cda chau kep L, ¢é chitc ndng duy tri lyc kep, luc kep cao = HPPR-F-...-NO/NC-...
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= HPPR-F-12
=« = HPPR-F-16
== HPPR-F-20
* == HPPR-F-25
= * HPPR-F-32
= = = HPPR-F-40

Mé-men quan tinh khdi lugng - HPPR-12 ... 16

Md-men quan tinh khdi lugng cta bd kep so véi truc trung tam, khong
c6 ngon tay kep bén ngoai, & trang thai két cau khong tai.

Kich thugc 12 16
Téng hanh trinh 2mm 4 mm 3 mm 6 mm
Thiét bj an toan lyc kep Khéng c6 |Dong Khong c6 | Dong Mé& Khéng c6 |Dong Mé& Khong c6 | Dong Mé&

Md-men quén tinh khdi 0,087 0,106 0,084 0,103 0,108 0,168 0,193 0,2 kgecm? | 0,158 0,184 0,197
lugng kgem? kgem? kgem? kgem? kgem? kgem? kgem? kgem? kgem? kgem?

Mé-men quan tinh khdi lugng — HPPR-20 ... 25

Kich thudc 20 25

T6ng hanh trinh 4 mm 8 mm 6 mm 12 mm

Thiét bj an toan luc kep Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé
M&-men quan tinh khoi 0,426 0,47 0,499 0,399 0,443 0,496 1,252 1,508 1,619 1,151 1,406 1,602
lugng kgcm? kgem? kgcm? kgcm? kgcm? kgcm? kgem? kgcm? kgcm? kgcm? kgcm? kgem?

Mad-men quan tinh khdi lugng — HPPR-32 ... 40

Kich thudc 32 40

Téng hanh trinh 8 mm 16 mm 10 mm 20 mm

Thiét bj an toan luc kep Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé&
M&-men quan tinh khdi 3,685 11,213 12,248 3,381 3,915 4,56 9,492 11,213 12,248 8,573 10,294 12,118
lugng kgem? kgcm? kgem? kgecm? kgcm? kgem? kgcm? kgem? kgem? kgcm? kgcm? kgcm?
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Bang dit liéu

Khe chau kep

Do thanh dan hudng trugt nén c6 su tac dong giita chau kep va vé. Cac
gid tri dugc liét ké trong bang ap dung trong tinh trang con mai.

Kich thudc 12 16 20 25 32 40
Khe chau kep t&i da Sz? <0.02 mm

B gép t6i da ham gdc chai | <0.3° <0.2°

riu, ay?

1) Cac gia trj chi ap dung khi bd kep mé.
2) Cac gia tri chi ap dung khi b kep mé.

Thai gian mé va dong — HPPR-12 ... 16

Thdi gian m& va déng da néu 1a dugc do & nhiét d6 phong, 4p sudt van
hanh 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) va vi bo kep dugc l&p theo phuang
ngang, khdng gan thém ngén tay kep.

D3&i v8i khdi lugng 16n hon khdi lugng t8i da khdng 6 tiét luu cho mdi
ngén kep bén ngoai, bd kep phai dugc diéu tiét. Thai gian mé va dong
sau dé phai dugc diéu chinh cho phi hgp.

Kich thudc 12 16

T6ng hanh trinh 2mm 4mm 3 mm 6 mm

Thiét bi an toan luc kep Khong c6 |Ddng Khong c6 | Dong Mé& Khong c6 |Dong Ma& Khong c6 |Dong Mg
Thai gian mé t5i thidu & 6ms 9ms 7 ms 10 ms 7ms 11 ms 7 ms 8ms 14 ms 8ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

Théi gian déng t8i thiu & | 8 ms 7 ms 10 ms 7ms 14 ms 8ms 7 ms 14 ms 10 ms 9ms 18 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)

Théi gian mé - déng HPPR-20 ... 25

Kich thudgc 20 25
T6ng hanh trinh 4 mm 8 mm 6 mm 12 mm
Thiét bi an toan luc kep Khong c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khong c6 | Dong Mé&

Thdi gian mé t6i thiu & 20 ms 18 ms 11 ms 20 ms 19 ms 12 ms 21 ms 36 ms 18 ms 22 ms 38 ms 22 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
Thai gian déng t6i thidu & | 23 ms 13 ms 19 ms 24 ms 14 ms 20 ms 19 ms 23 ms 39 ms 20 ms 24 ms 45 ms

0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
e e e e e e e e e e e

Thai gian mé va dong — HPPR-32 ... 40

Kich thudc 32 40
T6ng hanh trinh 8 mm 16 mm 10 mm 20 mm
Thiét bi an toan lyc kep Khong c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khéng c6 | Dong Mé& Khong c6 | Dong Mé&

Thai gian mé t5i thidu & 31ms 41 ms 27 ms 33ms 42 ms 33 ms 52 ms 98 ms 54 ms 52 ms 99 ms 55 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
Thai gian déng t8i thiéu & | 38 ms 30 ms 50 ms 41 ms 31ms 53 ms 56 ms 57 ms 99 ms 55 ms 59 ms 105 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
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? ~ A
Bang dir liéu
Théi gian mé va déng phu thudc vao khdi lwgng ngon tay kep — HPPR-12 ... 20
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Kich thudc

Kich thudc — Xy lanh kep loai song song HPPR-12 ... 20 Téi xudng dit liéu CAD & www.festo.com
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M8 cong khi nén. C6 thé lua chon b tri & phia trudc, phia sau hodc phia dusi (cac cdng két ndi phia sau va phia dusi dugc bit kin khi xuat
xuéng).

Pong cong khi nén. C6 thé lua chon b tri & phia trudc, phia sau hodc phia dusi (cac cdng két ndi phia sau va phia dudi dugc bit kin khi xuat
xuéng).

L5 cho chét (khdng bao gdm trong pham vi giao hang)

Chau kep m&

Chau kep déng

C8ng ndi khi chidn (déng khi giao hang)

Ranh cho cong tac tiém can

Ndm v m& (d6ng lai khi giao hang)

Vong dém: @ 3x1,5

[10]Ngudn cap khi nén tit phia dudi
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Kich thudc

B1 B2 B3 B4 B6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
2 (%] (%] 2 (%] (%] (%]
+0,05 +0,1 +0,02 +0,5 H8 H8 +0,1 +0,1 +0,3 H8
HPPR-12 22 16 2,9 8 4,8 M3 2,6 - M2 2 4,6 2,6 4,6 -
HPPR-16 24 17 3 9 6 M3 2,6 5 M3 2 4,6 2,6 4,6 -
HPPR-20 28 22 8,5 12,6 6,5 M4 3,3 5 M3 3 6 3,3 6 5
D10 D11 D13 D14 EE E1l E2 H1 H2 H3 H4
[} ] [} [NO/NC] [NO/NC] [NO/NC] [NO/NC]
H8 H8 +0,05 +0,05 +0,05 +0,05 +0,1 +0,1
HPPR-12 M2 5 6 5 M3 M3 M3 25,3 32,2 24,8 31,7 9 9 20,3 27,2
HPPR-16 M2 5 6 5 M5 M3 M3 29 37 28 36 12 12 23,8 31,8
HPPR-20 M3 5 6 7 M5 M3 M3 31 38 30 37 10 15 23 30
Hé6 H7 H8 H9 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
[NO/NC] [NO/NC] [F]
+0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1
HPPR-12 13,5 20,4 2 7 12 18,9 41 37 39 36 21 20 29 17
HPPR-16 17,5 25,5 2,25 8,5 15 23 50 44 47 36 23 20 29 20
HPPR-20 14,5 21,5 3 12 15 22 64 56 60 44 25,8 24 35 24
L8 L9 L10 L13 L14 L15 L16 T1 T2 T3 T4 T5
[F] [F]
0,1 min. +0,1 min min. min.
HPPR-12 8,5 3,1 4,15 5,8 4,4 30 23 21 19 5,5 - 4 4 4
HPPR-16 6 3 4,6 8 6 32,2 28 25 22 5,5 1,3 4 5 4
HPPR-20 6 3,25 5,25 12 6 38,6 33,5 29,5 25,5 6,5 1,3 5 5,5 4
T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
[NO/NC]
+0,2 +0,1 min. +0,1 min. min. min. +0,1
HPPR-12 6 8 - 4 1,3 1,2 3 3 6 1,3
HPPR-16 8 7,2 - 4 1,3 1,2 3 3 5,5 1,3
HPPR-20 9 11 1,3 6 1,3 1,2 3 3 5,5 1
60 & www.festo.com/catalogue/... 2026/08


https://www.festo.com/catalogue/

Xy lanh kep loai song song HPPR

Kich thudc

Kich thudc — Xy lanh kep loai song song HPPR-25 ... 40 Téi xudng dit liéu CAD & www.festo.com
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M8 cong khi nén. C6 thé lua chon b tri & phia trudc, phia sau hodc phia dusi (cac cdng két ndi phia sau va phia dugi dugc bit kin khi xuat
xuéng).

Pong cong khi nén. C6 thé lua chon b tri & phia trudc, phia sau hodc phia dusi (cac cdng két ndi phia sau va phia dudi dugc bit kin khi xuat
xuéng).

L5 cho chét (khdng bao gdm trong pham vi giao hang)

Chau kep m&

Chau kep déng

C8ng ndi khi chdn (déng khi giao hang)

Ranh cho cong tac tiém can

Nidm vi m& (dong lai khi giao hang)

Vong dém: @ 3x1,5

D10,

[10]Ngudn cap khi nén tit phia dudi
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Kich thudc

B1 B2 B3 B4 B6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
-0,05/ 2] ] 1) @ %) @
+0,05 +0,1 +0,02 -0,1 H8 H8 +0,1 +0,1 +0,3
HPPR-25 36 27 13 14 10 M5 4,2 7 M4 4 7,5 4,2 8
HPPR-32 42 32 13,3 18 12 M5 4,2 9 M5 4 9,2 5,3 8
HPPR-40 50 38 17 20 14 M6 5,1 9 M6 5 11 6,4 9
D10 D11 D13 D14 EE E1 E2 H1 2 H3
[} ] ] [NO/NC] [NO/NC] [NO/NC]
H8 H8 +0,05 +0,05 +0,05 +0,05 +0,1 +0,1
HPPR-25 M2,5 7 6 8 M5 M5 M3 39 57 38 56 10 20
HPPR-32 M2,5 7 6 10 M5 M5 M3 49 67 48 66 12 30
HPPR-40 M2,5 9 6 12 M5 M5 M3 55 81 54 80 15 36
H4 6 H7 H8 H9 L1 2 L3 L4
[NO/NC] [NO/NC] [NO/NC] [F]
+0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1
HPPR-25 30 48 17,5 35,5 4,05 16 15 33 76 64 70 52 28,6
HPPR-32 36 54 20 38 4,05 19 20 38 96 80 88 64 39
HPPR-40 41 67 25 51 4,05 22 24 50 120 100 110 80 47,4
L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
[F] [F]
+0,1 +0,1
HPPR-25 31 42 20 8,5 4,75 7,7 13 8 57,4 4 44 40,5 34,5
HPPR-32 40 52 30 10 5,5 9 16 10 72,6 4 54 53 45
HPPR-40 49 66 38 10 6 11 20 10 88 4 69 67 57
L16 T1 T2 T3 T4 T5 T6 17 T10 T11 T12 T13 T14
[NO/NC]
min. +0,1 min. min. min. +0,2 +0,1 min. min. min. +0,1
HPPR-25 28,5 11,4 1,6 4,5 5,4 4,5 8 15 1,6 1,2 3 3 6,7 2
HPPR-32 37 9,4 2,1 6 8,4 4,5 11 19 1,6 1,2 3 4 6,5 2
HPPR-40 47 10,5 2,1 6 10,5 6 12 20 2,1 1,2 4 4 6,5 2,6
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Kich thudc — Xy lanh kep loai song song HPPR kém 6ng ndi/vong

mang sdng ZBV/ZBH (dat bén hong kep)

Xy lanh kep loai song song HPPR

Tai xubng dit liéu CAD & www.festo.com

HPPR-A-12 HPPR-A-16...80
n e}
o~ N o
5| & 3 °
4
H5 H19
H16 H20
D12 D15 D17 D18 H5 H16 H19 H20
] 2 o] 2]
h7 h7 0/-0,3 0/-0,3
HPPR-12-... ZBH-5 3,2 5 3,2 5 1,1 2,4 0/-0.2 1,1 2,4 0/-0.2
HPPR-16-... ZBV-6-5 4 005 5 4, +0,05 5 1,1 2,4 0/-0.2 1,1 2,4 0/-0.2
HPPR-20-... ZBV-7-5 3,2 5 3,2 5 1,1 2,4 0/-0.2 1,1 2,4 0/-02
HPPR-25-... ZBV-8-7 5,3 7 5,3 7 1,5 3,5 0/-0.4 1,5 3,5 0/-0.4
HPPR-32-... ZBV-10-7 5,3 9 5,3 9 1,9 3,9 :0.1 1,9 3,901
HPPR-40-... ZBV-12-9 6,4 9 6,4 9 1,9 3,9 *0.1 1,9 3,901
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Kich thudc

Kich thudc - Xy lanh kep loai song song HPPR c6 vong mang song

ZBH (6 phia duéi kep)

Tai xubng dit liéu CAD & www.festo.com

; J|
D12 un| O
| <
D15 *
D12 D15 H5 H16
] 4]
h7 0/-0,3 0/-0,2
HPPR-12-... ZBH-5 3,2 5 1,1 2,4
HPPR-16-... ZBH-5 3,2 5 1,1 2,4
HPPR-20-... ZBH-5 3,2 5 1,1 2,4
HPPR-25-... ZBH-7 5,3 7 1,4 3
HPPR-32-... ZBH-7 5,3 7 1,4 3
HPPR-40-... ZBH-9 6,4 9 1,9 4
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Thdng tin dat hang

tac dong kép, khong co 1o xo nén

Kich thudgc T6ng hanh trinh Dac diém kep S6 bd phan | Loai
] 12 2mm Lyc kep 16n 8209483 | HPPR-F-12-2-A-F1A
& :I 4mm Tiéu chuén 8209480 |HPPR-12-4-A-F1A
{i a1 16 3mm Luc kep 16n 8222549 | HPPR-F-16-3-A-F1A
& \ o " g 6 mm Tigu chuan 8222546 | HPPR-16-6-A-F1A
- 20 4 mm Lic kep 16n 8222558 |HPPR-F-20-4-A-F1A
8 mm Tiéu chudn 8222555 |HPPR-20-8-A-F1A
25 6 mm Litc kep 16n 8207047 |HPPR-F-25-6-A-F1A
12 mm Tiéu chuan 8207044 |HPPR-25-12-A-F1A
32 8 mm Lic kep 16n 8222567 |HPPR-F-32-8-A-F1A
16 mm Tiéu chuén 8222564 |HPPR-32-16-A-F1A
40 10 mm Lutc kep 16n 8222519 |HPPR-F-40-10-A-F1A
20 mm Tiéu chuén 8222516 |HPPR-40-20-A-F1A

tac dong don hoic ¢ lu'c kep an toan, mé

Kich thudc T6ng hanh trinh Dac diém kep S8 bo phan | Loai
12 4mm Tiéu chuan 8209482 | HPPR-12-4-A-NO-F1A
16 3 mm Luc kep l6n 8222551 |HPPR-F-16-3-A-NO-F1A
6 mm Tiéu chudn 8222548 |HPPR-16-6-A-NO-F1A
20 4 mm Luc kep 16n 8222560 | HPPR-F-20-4-A-NO-F1A
8 mm Tiéu chuan 8222557 | HPPR-20-8-A-NO-F1A
25 6mm Luc kep l6n 8207049 |HPPR-F-25-6-A-NO-F1A
12 mm Tiéu chudn 8207046 |HPPR-25-12-A-NO-F1A
32 8 mm Luc kep 16n 8222569 | HPPR-F-32-8-A-NO-F1A
16 mm Tiéu chuan 8222566 | HPPR-32-16-A-NO-F1A
40 10 mm Luc kep l6n 8222521 |HPPR-F-40-10-A-NO-F1A
20 mm 8222518 | HPPR-40-20-A-NO-F1A

tac dong don hoac cd luc kep an toan, dong

Kich thudgc Téng hanh trinh Dac diém kep S6 bo phan | Loai
12 2 mm Luc kep 16n 8209484 | HPPR-F-12-2-A-NC-F1A
4 mm Tiéu chuén 8209481 | HPPR-12-4-A-NC-F1A
16 3mm Luc kep 16n 8222550 | HPPR-F-16-3-A-NC-F1A
6 mm Tiéu chudn 8222547 |HPPR-16-6-A-NC-F1A
20 4 mm Luc kep 16n 8222559 | HPPR-F-20-4-A-NC-F1A
8 mm Tigu chuan 8222556 | HPPR-20-8-A-NC-F1A
25 6 mm Luc kep 16n 8207048 | HPPR-F-25-6-A-NC-F1A
12 mm Tiéu chuan 8207045 | HPPR-25-12-A-NC-F1A
32 8 mm Luc kep 16n 8222568 | HPPR-F-32-8-A-NC-F1A
16 mm Tigu chuan 8222565 | HPPR-32-16-A-NC-F1A
40 10 mm Luc kep 16n 8222520 | HPPR-F-40-10-A-NC-F1A
20 mm Tiéu chuén 8222517 | HPPR-40-20-A-NC-F1A
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T6ng quan vé thiét bi ngoai vi

Xy lanh kep loai song song HPPR

77N
14
-~
\—/
Phu kién - Trang/Internet
Loai/ma dan hang Miéu ta
[1] Xy lanh kep loai song song HPPR Truyén dong tac dong kép, manh mé & hppr
[2]  Chétdinhvitam/vong mang song ZBS/ZBH | e Diing dé dinh tam cac chau kep tily ché/ngdn tay kep trén chau kep 68
e Diing d& dinh tam b kep trong qua trinh lap
[3] Pautramd D& bbi tron lai S hppr
[4] CBng tac tiém can SDBT-MSX ® D&i vdi ranh chir T 69
D& truy vén vi trf piston tai cac diém cudi
o Ty dong day va c6 thé lap trinh
[5] B phatvitri SMAT-8M ® DGi vdi ranh chix T 71
e D& truy vén vi tri piston tai bat ky diém nao
[5] B phatvitri SDAS-MHS ® DGi vdi ranh chix T 71
e D& truy van vi tri piston tai bat ky diém nao
[6]  Bd phét vi tri SDAT-MHS ® DGi vdi ranh chx T 71
D& truy vén vi tri piston tai bat ky diém nao
66 & www.festo.com/catalogue/... 2026/08
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7 ~ 2
Tdng quan veé thiét bi ngoai vi
Phu kién - Trang/Internet
Loai/ma don hang Miéu ta

[7]  Cong tic tiém can SMT-8G D3 vGi ranh chir T 69
o D& truy van vi trf piston tai cac diém cudi

[7]  Cong tic tiém can SMT-10G D3I vi ranh tron 69
D& truy van vi tri piston tai cac diém cudi

[8]  BO phat vj tri SDAC-MHS © D3i vdi ranh tron 71
D& truy van vi tri piston tai bat ky diém nao
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Phy kién

Vong mang song ZBH-5

Miéu ta Vat liéu mang | Kich c& g6i trong lugng S6 bd phan | Loai
xong san pham
dung cho kich | Thép 10 1g 8146543 | ZBH-5-B
@ thudc 12, 16,
20
Vong mang song ZBH-7
Miéu ta Vat liéu mang | Kich c& g6i trong lugng S6 bd phan | Loai
xong san pham
cho kich thugc | Thép 10 1g 8146544 | ZBH-7-B
@ 25,32
vong mang song ZBH-9
Miéu ta Vat liéu mang | Kich c& g6i trong lugng S6 bd phan | Loai
x6ng san pham
d6i vai kich Thép 10 2g 8137184 |ZBH-9-B
@ thudc 32, 40
Chét dinh tam ZBS-2
Miéu ta Vat liéu mang | Kich c& g6i trong lugng S6 bd phan | Loai
xong san pham
ddi v6i kich Thép 10 1g 525273 |ZBS-2
Cg) thugc 12, 16
Chdt dinh vi tam ZBS-4
Miéu ta Vat liéu mang | Kich c& go6i trong lugng S6 bd phan | Loai
x6ng san pham
cho kich thugc | thép hgp kim | 10 0,5¢ 562959 |ZBS-4
@ 25,32 cao khong gi
Chdt dinh vj tim ZBS-5
Miéu ta Vat liéu mang | Kich c& g6i trong lugng S6 bd phan | Loai
xong san pham
cho kich thugc | Thép 1 1g 150928 |ZBS-5
@ 40
Cong tic tiém can SMT-10M cho ranh tron, tré tir lién két & smt
Ki€u gén Daurachuyén | Congndidién |Chiéu daicap |S6bd phan | Loai
mach
van chat, c6 3-daycocdu | Pauméd 2,5m 551374 | SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
thé lap vao doéng PNP 551373 | SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
ranh ti phia Phich cdm M8, 0,3 m 551375 | SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L.-M8D
trén dugc ma héa A 551376 | SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
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Cong tac tiém can SMT-10G cho ranh tron, tré tir

Xy lanh kep loai song song HPPR

lién két &' smt

Kiéu gén Daurachuyén |Cong ndidién | Chiéu daicap |S6 bd phan | Loai
mach
kep trong rdnh | Co cdu déng 3 | Dauméd 2,5m 8065030 |SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-0OF
tron, cé’thév day NPN Phich cdm M8, | 0,3 m 8065029 |SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
dugc day doc dugc ma héa A
vao ranh 3-ddycdcdu |Paumé 2,5m 547862 | SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OF
déng PNP Phich cdm M8, | 0,3 m 547863 | SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
dugc ma héa A
T, tré tir lién két & smt
Kiéu gén Daurachuyén |Congndidién |Chidudaicap |S6bd phan | Loai
mach
van chat, c6 Cd caudéng 3 |Daumés 2,5m 574338 | SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
thé 1dp vao day NPN Phich cdm M8, | 0,3 m 574339 | SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
ranh tit phia dugc ma hoa A
trén Cocdumé3 |DPaumd 7,5m 574340 | SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OF
day PNP
3-day co cdu 2,5m 574335 | SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
dong PNP Phich cdm M8, | 0,3 m 574334 | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
dugc ma héa A
Phich cdm 574337 | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
M12, dugc ma
héa A
Cam bién tiém can SMT-8G cho ranh chir T, tré tir lién két & smt
Kiéu gin Daurachuyén |Céngndidién |Chiéudaicap |S6bo phan | Loai
mach
kep trong khe | Co cdu déng3 |DPauméd 2,5m 8065028 | SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-0E
chitT,c6 thé | day NPN Phich cdm M8, | 0,3 m 8065027 |SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
dugc ddy doc dugc ma héa A
vao ranh 3-daycociu | DAumé 2,5m 547859 | SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OF
dong PNP Phich cdm M8, | 0,3 m 547860 | SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
dugc ma héa A
Cong tic tiém can SDBT-MSX cho ranh T, Sanh tir lién két & sdbt
Paura chuyén | Chirc nang CBngndidién | Chiéudaicap |S6bd phan | Loai
mach phan tr
chuyén mach
PNP/NPN c6 | CG thé chuyén |Daumé 2,5m 8059121 |SDBT-MSX-1L-PU-E-2.5-N-LE
the chuyén doi | ddi gita tip 8059124 | SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE
diém thudng [ phich c&m M8, | 0,3 m 8059123 | SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8
m&va thudng | duge ma hoa A 8059120 | SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8

dong
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Phy kién

Cong tac tiém can SIEH - 3 mm (thiét k& tron), cdm {ng

lién két & sieh

%

Kiu gén Paurachuyén | Cong ndidién | Chiéu daicap |S6bd phan | Loai
mach
méac ket PNP Paumé 2,5m 538264 | SIEH-3B-PS-K-L
Phich cdm M8, | 0,15 m 538263 | SIEH-3B-PS-S-L
dugc ma hda A
Cong tic tiém can SIEN, cé cap, cam irng lién két S sien
Kiu gin Daura chuyén |C8ngndidién |Chidudaicap |S6bo phan | Loai
mach
Vi dai 8¢ khéa | PNP Paumd 2,5m 150386 | SIEN-M8B-PS-K-L

Cong tic tiém can SIEN, khéng cap, cam (ng

lién két & sien

Kiéu gin

Pau ra chuyén mach

C8ng ndi dién

S6 bd phan

Loai

V@i dai ¢ khéa PNP Phich cim M8, dugc 150387 | SIEN-M8B-PS-S-L
@ ma héa A
Céc cap két ndi NEBA, thing, ddu ndi M8
CBng ndi dién | Cdng ndidién | Cong ndi dién | Chiéu daicap | S6 bd phan | Loai
1, cdng nghé 2, cdng nghé 2, s6 cuc/day
két ndi két noi
M8x1 dugc ma daumé 3 2,5m 8078223 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
héa A theo EN 5m 8078224 | NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
/ 61076-2-104
Cac cap két ndi NEBA, thing, ddu ndi M12
CBng ndi dién | Cdng ndidién | Cong ndi dién | Chiéu daicap | S6 bd phan | Loai
1, cdng nghé 2, cdng nghé 2, s6 cuc/day
két ndi két ndi
M12x1 dugc dau mé 3 2,5m 8078236 | NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
ma héa A theo 5m 8078237 | NEBA-M12G5-U-5-N-LE3
EN 61076-2-
101

Céc cap két ndi NEBA, dwgc dit goc, dau ndi M8

C8ng néi dién

C8ng ndi dién

C8ng ndi dién

Chiéu dai cap

S6 bd phan

Loai

~

1, cdng nghé 2, cdng nghé 2, 56 cuc/day

két ndi két ndi

M8x1 dugc ma | ddu m& 3 2,5m 8078230 | NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
héa A theo EN 5m 8078231 | NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

61076-2-104
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Phy kién

Cac cap két ndi NEBA, dugc dat goc, dau ndi M12

C6ng ndi dién | CBng ndi dién | Cdng ndi dién | Chiéu daicap | S6 bo phan | Loai
1, cdng nghé 2, cdng nghé 2, 50 cyc/day
két ndi két ni
M12x1 dugc daumé 3 2,5m 8078245 | NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE3
ma héa A theo 5m 8078246 |NEBA-M12W5-U-5-N-LE3
EN 61076-2-
101
BO truyén tin higu vi tri SDAC danh cho ranh tron, giic cim M8, ma héa A - danh cho kich thuéc 12 ... 40 lién két & sdac
Miéu ta Pham viphat | Cdng ndidién | Chiéu daicap |S6bd phan | Loai
hién 1, s6 chan
cam/day
Ché d6 hoat 35 mm 4 0,3m 8128404 | SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8
W dong: Hai dau 2,5m 8128405 | SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN-E-2.5-LE
ra chuyén
M mach c6 thé
diéu chinh;
Lién két 10
B phat vi tri SDAT cho ranh chir T, gidc cdim M8, dugc ma héa A lien két & sdat
Phamviphat |Pauratuong |C8ngndidién |Chiéudaicap |S6bd phan |Loai
hién ty 1, s0 chan
cdm/day
0...50.000 4-20mA 4 0,3m 1531265 | SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8
mm
B9 phat vi tri SMAT-8M cho ranh chi¥ T, gidc cdm M8, dugc ma hoa A lién két & smat
Phamviphat |Pauratuong |C8ngndidién | Chiéudaicap |S6bd phan | Loai
hién ty 1,56 chan
cdm/day
52 mm 0-10V 4 0,3m 553744 | SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
B phat vi tri SDAS cho ranh T, gidc cim M8, dugc ma hoa A lién két & sdas
Miéu ta Pham viphat | Cng ndidién | Chiéu daicap |S6 bd phan | Loai
hién 1, s6 chan
cam/day
Ché d6 hoat 52 mm 4 0,3m 8063974 | SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8
dng: Hai dau 2,5m 8063975 |SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-2.5-LE
ra chuyén
mach ¢6 thé
diéu chinh;
Lién két 10
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Phu kién

Cac cap két ndi NEBA, thing

e

61076-2-104

CBng nidién | CBng ndidién | Congndidién | Chiéu daicap |56 bo phan | Loai
1, cdng nghé 2, cdng nghé 2, s6 cuc/day
két ndi két ndi
M8x1 dugc ma | ddu ma 4 2,5m 8078227 | NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
héa A theo EN 5m 8078228 | NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
/ 61076-2-104
Cap két ndi NEBA, dugc dit goc
CBng ndi dién | Cong ndi dién | Cong ndi dién | Chidu daicap | S6 bd phan | Loai
1, cdng nghé 2, cdng nghé 2, 8 cuc/day
két ndi két ngi
M8x1 dugc ma | ddu m& 4 2,5m 8078233 | NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
héa A theo EN 5m 8078234 | NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
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	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-12-4-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-16-6-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-16-6-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-20-8-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-20-8-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-25-12-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-25-12-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-32-16-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-32-16-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-40-20-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-40-20-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-12-2-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-12-2-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-16-3-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-16-3-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-20-4-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-20-4-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-25-6-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-25-6-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-32-8-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-32-8-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-40-10-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp ngoài (đóng), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-40-10-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-12-4-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-12-4-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-16-6-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và cánh tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-16-6...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-20-8-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-20-8-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-25-12-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-25-12-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-32-16-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-32-16-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-40-20-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành / tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-40-20-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-12-2-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-12-2-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-16-3-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-16-3-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-20-4-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-20-4-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-25-6-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-25-6-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-32-8-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-32-8-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-40-10-...-NO-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp phụ thuộc vào áp suất vận hành và tay đòn x – kẹp trong (mở), có chức năng duy trì lực kẹp, lực kẹp cao – HPPR-F-40-10-...-NC-...
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc tay đòn x và độ lệch tâm y – ví dụ tính toán
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-12
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-16
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-20
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-25
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-32
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-40
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp cao – HPPR-F-12
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp cao – HPPR-F-16
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp cao – HPPR-F-20
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp cao – HPPR-F-25
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp cao – HPPR-F-32
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp ngoài (đóng), lực kẹp cao – HPPR-F-40
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp trong (mở), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-12
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp trong (mở), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-16
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp trong (mở), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-20
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp trong (mở), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-25
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp trong (mở), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-32
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y – kẹp trong (mở), lực kẹp tiêu chuẩn – HPPR-40
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y - kẹp trong (mở), lực kẹp cao - HPPR-F-12
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y - kẹp trong (mở), lực kẹp cao - HPPR-F-16
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y - kẹp trong (mở), lực kẹp cao - HPPR-F-20
	Lực kẹp FH trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) phụ thuộc vào tay đòn x và độ lệch tâm y - kẹp trong (mở), lực kẹp cao - HPPR-F-25
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